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PHẦN II: TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Mở đầu: 

Trường ĐH CNTP TP.HCM trong giai đoạn 2017 – 2020 đã từng bước xây dựng 

và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng đào tạo chuyên ngành CNKTMT trình độ 

ThS. Trong giai đoạn này, Trường đã đánh giá nhu cầu của các BLQ và sử dụng thông 

tin phản hồi làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTĐT. Quá trình này lặp lại với tần suất 

2 năm/lần kể từ năm 2017, được đánh giá và cải tiến trong quá trình thực hiện. 

Trong quá trình tổ chức và quản lý đào tạo, hoạt động giảng dạy, học tập và kết 

quả học tập của HV cao học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương 

thích và phù hợp với CĐR. Trong giai đoạn này, các kết quả NCKH, mà cụ thể là các 

đề tài NCKH cấp cơ sở của các GV giảng dạy chương trình đã được sử dụng làm các 

tình huống giảng dạy trong các học phần, làm định hướng nghiên cứu của các luận văn 

ThS.  

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích tại Thư viện và các dịch vụ hỗ trợ khác 

thường xuyên được đánh giá và cải tiến. 

Tiêu chí 10.1: Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng 

làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình dạy học 

1. Mô tả: 

Trường ĐH CNTP TP.HCM trong giai đoạn 2017 – 2020 đã tiến hành chỉnh sửa, 

bổ sung CTĐT chuyên ngành CNKTMT trình độ ThS vào các năm 2018, 2020 đảm bảo 

đúng trình tự, thủ tục rà soát, chỉnh sửa CTĐT của Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT. Theo 

đó Trường giao nhiệm vụ cho các khoa chuyên môn, thành lập hội đồng để xây dựng, 

rà soát CTĐT [H10.10.01.01]. Các nhóm đã tiến hành khảo sát, lấy ý kiến các BLQ, cụ 

thể là GV, HV cao học, đại diện đơn vị sử dụng lao động [H10.10.01.02]. Trên cơ sở 

tổng hợp ý kiến các BLQ, nhóm đã đề xuất điều chỉnh CTĐT [H10.10.01.03]. 

Bên cạnh đó, phòng QLKH và ĐTSĐH có tiến hành khảo sát lấy ý kiến của HV 

cao học về các học phần được đào tạo theo từng học kỳ và về toàn khóa học 

[H10.10.01.04]. Sau khi HV tốt nghiệp, Trường có tiến hành khảo sát, lấy ý kiến của 

người học, của GV, của đơn vị sử dụng lao động về chất lượng, nội dung CTĐT và các 

điều kiện hỗ trợ hoạt động đào tạo [H10.10.01.05]. Các thông tin này là nguồn tham 

khảo quan trọng phục vụ cho việc rà soát, cập nhật CTĐT theo định kỳ. 
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2. Điểm mạnh: 

Hệ thống thu thập thông tin phản hồi đảm bảo thu thập các dữ liệu cần thiết làm 

căn cứ để thiết kế và phát triển CTĐT. Cơ sở dữ liệu phản hồi được lựa chọn, xử lý làm 

căn cứ thiết kế, xây dựng, điều chỉnh và phát triển CTĐT. 

3. Điểm tồn tại: 

Kênh thu thập thông tin phản hồi từ người học chưa đa dạng. 

4. Kế hoạch hành động: 

Từ năm 2021, phòng QLKH và ĐTSĐH tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thông tin phản hồi, đồng thời củng cố, mở rộng mạng lưới cựu HV. 

5. Tự đánh giá: tiêu chí đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, được 

đánh giá và cải tiến 

1. Mô tả: 

Sau khi Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT được ban hành, hoạt động thiết kế và phát 

triển CTĐT của Trường nói chung và trình độ ThS nói riêng trở thành một quá trình 

được chuẩn hóa từ tổ chức bộ máy, qui trình, thủ tục, hồ sơ. Theo đó Trường đã ban 

hành hướng dẫn về thiết kế và phát triển CTĐT, hoàn toàn tuân thủ các quy định liên 

quan trong việc xây dựng mới và rà soát, đánh giá CTĐT hiện hữu đã có trong Thông 

tư 07; bao gồm: rà soát mục tiêu, CĐR, cấu trúc CTĐT, đối sánh các CTĐT trong nước, 

quốc tế, thu thập và xử lý ý kiến của các BLQ [H10.10.02.01]. 

Vào năm 2018, Trường tiến hành rà soát và chỉnh sửa CTĐT chuyên ngành 

CNKTMT trình độ ThS [H10.10.02.02]. Khoa tổng hợp các ý kiến đóng góp của các 

bên liên quan. Tổ chức họp và thống nhất hoàn thiện chương trình đạo tạo mới. CTĐT 

được phê duyệt theo đúng trình tự đã được hướng dẫn. 

Năm 2020, theo định kỳ 2 năm/lần, Trường tiến hành rà soát, cập nhật CTĐT 

ngành CNKTMT trình độ ThS. Lần điều chỉnh này, trước tiên, Trường đã thực hiện rà 

soát, đánh giá lại qui trình thiết kế và phát triển CTĐT năm 2018 và có sự cải tiến qui 

trình thiết kế và phát triển CTĐT, ban hành kèm theo hướng dẫn thực hiện chi tiết cho 

việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật và bổ sung CTĐT [H10.10.02.03]. Trong lần điều 

chỉnh này, CTĐT được cập nhật theo 2 hướng cụ thể và chi tiết đó là học viên có thể 

chọn theo hướng nghiên cứu hoặc có thể lựa chọn theo hướng ứng dụng về lĩnh vực 

công nghệ kỹ thuật môi trường.  
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2. Điểm mạnh: 

Có quy trình thiết kế và phát triển CTĐT. Thực hiện rà soát, đánh giá việc thiết 

kế và phát triển CTĐT theo định kỳ 2 năm/lần. 

3. Điểm tồn tại: 

Chưa lấy ý kiến phản hồi của GV và các BLQ về quy trình thiết kế và phát triển 

CTĐT. 

4. Kế hoạch hành động: 

Lần điều chỉnh CTĐT tiếp theo, Trường sẽ chú trọng việc lấy ý kiến các BLQ về 

dự thảo qui trình thiết kế và phát triển CTĐT. 

5. Tự đánh giá: tiêu chí đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người học 

được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với 

chuẩn đầu ra 

1. Mô tả: 

Để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR, quá trình dạy và học được rà 

soát và đánh giá thường xuyên. Từ sau khi có quy định về công tác ĐBCL của trường, 

đối với CTĐT được phòng QLKH và ĐTSĐH thực hiện khảo sát lấy ý kiến của HV sau 

khi kết thúc môn học, trong đó có hoạt động dạy – học và kiểm tra đánh giá KQHT. 

Theo đó phòng QLKH và ĐTSĐH đã tổ chức khảo sát hoạt động giảng dạy của GV, xử 

lý thống kê số liệu báo cáo gửi chủ nhiệm ngành CNKTMT theo dõi, kiểm tra và đánh 

giá [H10.10.03.01]. 

Sau khi mở ngành đào tạo trình độ ThS, Trường đã ban hành quy định đào tạo 

trình độ ThS. Theo đó mỗi GV trước khi lên lớp phải chuẩn bị hồ sơ giảng dạy 

[H10.10.03.02]. 

Bên cạnh công tác dạy và học là công tác kiểm tra đánh giá KQHT của HV. Trên 

đề cương chi tiết của mỗi học phần đều có ghi rõ phương pháp kiểm đánh giá KQHT 

của học phần [H10.10.03.03]. Do đặc thù của ĐTSĐH, đa số HV đều đã đi làm và tốt 

nghiệp ĐH có ý thức học và tư duy phản biện cao, GV đều là các GS, PGS, TS chuyên 

gia có uy tín. Do đó, việc đánh giá KQHT của HV được thiết kế theo hướng mở, trên đề 

cương chỉ qui định đơn giản trọng số cho từng loại kiểm tra đánh giá. Các hình thức 

kiểm tra đánh giá cho mỗi học phần được đa dạng hoá theo yêu cầu và sự chủ động của 
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GV để đáp ứng mục tiêu học phần và CĐR, bao gồm: bài tập cá nhân, bài tập nhóm, bài 

thảo luận trên lớp, tiểu luận, tự luận, trắc nghiệm… 

Để đánh giá KQHT của HV, GV luôn tuân thủ qui định về chất lượng đề thi, đáp 

án và các hình thức thi. Phòng QLKH và ĐTSĐH đã xây dựng qui trình kiểm soát hoạt 

động khảo thí và đánh giá KQHT của HV nhằm đáp ứng CĐR [H10.10.03.04]. Năm 

2019, Trường đã thực hiện rà soát để ban hành Quy trình ĐBCL từ đầu vào đến đầu ra 

được khoa quan tâm [H10.10.03.05]. Ngay từ đầu khóa học, HV được GVCN sinh hoạt 

để HV chủ động nắm rõ các qui định trong quá trình học tập. phòng QLKH và ĐHSĐH 

quản lý và theo dõi tiến độ học tập của HV qua hệ thống phần mềm của trường, cuối 

mỗi khóa đều có hội đồng xét tốt nghiệp [H10.10.03.06]. Hàng năm, Khoa đã tiến hành 

đánh giá KQHT để phân tích KQHT của HV theo từng khoá. Từ báo cáo phân tích kết 

quả sẽ là một trong những cơ sở định lượng để khoa rà soát đánh giá quá trình dạy, học 

và KQHT của HV để đảm bảo sự tương thích và phù hợp với CĐR [H10.10.03.07]. 

2. Điểm mạnh: 

Quy trình kiểm tra đánh giá quá trình dạy và học được ban hành và tổ chức thực 

hiện một cách có hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ và nghiêm túc đảm bảo sự tương thích và 

phù hợp với CĐR. 

3. Điểm tồn tại: 

Các phương tiện đánh giá quá trình chưa thực sự đo lường được mức độ đạt được 

từng CĐR của môn học.  

4. Kế hoạch hành động: 

Khoa sẽ cập nhật đề cương học phần trong đó quy định chi tiết những nội dung 

tương ứng với chuẩn đầu ra của CTĐT. Ngoài ra, việc đánh giá kết quả học tập của học 

viên cũng sẽ được cụ thể hóa tương ứng với chuẩn đầu ra trong CTĐT.  

5. Tự đánh giá: tiêu chí đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.4: Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy 

và học 

1. Mô tả: 

Hoạt động NCKH của các GV tham gia giảng dạy CTĐT trình độ ThS được 

Trường chú trọng, theo đó, mỗi GV của Trường tối thiểu mỗi năm phải có một công 

trình khoa học được công bố dưới dạng đề tài NCKH, bài báo khoa học, tham luận hội 

thảo và được qui đổi tối thiểu 578 giờ hoạt động NCKH [H10.10.04.01]. 
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Trường đã tài trợ kinh phí để các GV chủ trì thực hiện các đề tài NCKH cấp 

trường, với yêu cầu đầu ra là các bài báo khoa học, hoàn thiện nội dung giảng dạy, đào 

tạo ThS ngành CNKTMT [H10.10.04.02]. Trong giai đoạn 2017 – 2020, các GV giảng 

dạy CTĐT chuyên ngành CNKTMT trình độ ThS đều đã hoàn thành nhiều đề tài NCKH 

các cấp. Ngoài việc tham gia thực hiện đề tài cấp trường, một số giảng viên còn tham 

gia thực hiện đề tài cấp tỉnh, thành phố [H10.10.04.03]. 

Kết quả nghiên cứu các đề tài nêu trên đã được sử dụng làm đề tài thảo luận trong 

các học phần của chương trình đào tạo; đồng thời trở thành các hướng nghiên cứu đề 

xuất đối với luận văn ThS của các HV cao học [H10.10.04.04]. 

2. Điểm mạnh: 

Có các đề tài NCKH liên quan đến việc dạy và học. Các kết quả NCKH được áp 

dụng trong các môn học CTĐT. 

3. Điểm tồn tại: 

Chưa tận dụng hết các kết quả NCKH để cải tiến hoạt động giảng dạy của GV và 

hoạt động học tập của người học.  

4. Kế hoạch hành động: 

Khoa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng 

thời đẩy mạnh sự kết hợp vễ lĩnh vực công nghệ CNKTMT giữa khoa với các trung tâm 

nghiên cứu trong và ngoài nước; tạo điều kiện tốt nhất cho các học viên có cơ hội được 

tham gia các đề tài của các tỉnh ở trong nước và những dự án kết hợp với các nước khác.  

5. Tự đánh giá: tiêu chí đạt (mức 7/7) 

Tiêu chí 10.5: Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và 

cải tiến 

1. Mô tả: 

Các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích phục vụ hoạt động dạy và học trình độ ThS tại 

Trường bao gồm thư viện, kết nối internet không dây (wifi) và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

Thư viện Trường cung cấp các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế; các giáo trình, 

tài liệu học tập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; các luận văn ThS đã bảo vệ của các 

khóa trước để đáp ứng nhu cầu tham khảo của HV. Nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu thông 

tin khoa học của GV và HV sau đại học, Thư viện đã đăng ký gói sử dụng và khai thác 

dịch vụ từ cổng truy cập nguồn tin điện tử của Cục Thông tin khoa học và công nghệ 
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quốc gia để giúp bạn đọc truy cập mọi cơ sở dữ liệu khoa học trong nước và quốc tế, 

bao gồm ScienceDirect. Thư viện đã ban hành quy trình khảo sát chất lượng dịch vụ và 

tiến hành khảo sát định kỳ hàng năm [H10.10.05.01]. 

Khoa MT-TN&BĐKH đã được nhà trường đầu tư và phát triển phòng thí nghiệm, 

PTN của Khoa đã được thiết kế xây dựng mới với các trang bị các thiết bị dụng cụ hiện 

đại, các thiết bị và dụng cụ phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu được nhà trường 

quan tâm và chú trọng, cụ thể Khoa được đề xuất với nhà trường các trang thiết bị phù 

hợp với từng mảng nghiên cứu, các đề xuất này được nhà trường triển khai và nghiệm 

thu theo đợt với nhiều mức kinh phí khác nhau. Các trang thiết bị của PTN cũng thường 

xuyên được nhà trường kiểm kê định kỳ một năm một lần, đồng thời những thiết bị hư 

hỏng hoặc cần bảo trì, bảo dưỡng thì cũng được đội ngũ nhà trường đến sữa chữa và 

khắc phục. Để phòng thí nghiệm đi vào hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, từ phía 

nhà trường đã có những buổi khảo sát về chất lượng phòng cháy chữa cháy trước khi đi 

vào hoạt động chính thức [H10.10.05.02].  

Hệ thống công nghệ thông tin của nhà trường cũng được đầu tư khá khang trang 

và hiện đại, vào năm 2017, nhà trường tiếp tục bổ sung và nâng cấp các trang thiết bị 

công nghệ thông tin phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, cũng như các công tác 

quản lý khác. Chất lượng của hoạt động CNTT phục vụ cho GV, người học và các hoạt 

động khác được khảo sát thường xuyên, hình thức khảo sát có thể là sử dụng phiếu khảo 

sát hoặc khảo sát online nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ. Dịch vụ internet 

ngày càng được nâng cấp, thể hiện rõ ở tốc độ đăng nhập vào internet của người sử dụng, 

số lượng truy cập vào internet mỗi ngày khá cao. Hệ thống mạng Internet được phân 

luồng rõ ràng, từ hệ thống mạng cung cấp cho các nhà lãnh đạo trường, hệ thống mạng 

của GV và của SV… Nhà trường đã phối hợp với công ty PMT-EMS để đồng bộ hóa 

cơ sở dữ liệu của nhà trường, nguồn dữ liệu này được quản lý bằng phần mềm Egov: Ví 

dụ như ngân hàng đề thi, thông tin của SV và GV, lịch làm việc định kỳ của GV. Hệ 

thống EMP-egov này, nhà trường thường xuyên nâng cấp và bảo trì bảo dưỡng hàng 

năm. Chất lượng dịch vụ này đã được thể hiện rõ trong bảng kết quả khảo sát sự hài lòng 

của SV về chất lượng đường truyền internet và hệ thống công nghệ thông tin 

[H10.10.05.03]. 

2. Điểm mạnh: 



7 

Trường có văn bản quy định về qui trình đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ 

của Thư viện và các dịch vụ hỗ trợ khác; có thực hiện việc giám sát, đánh giá tính hiệu 

quả của các dịch vụ hỗ trợ của Thư viện và các dịch vụ hỗ trợ khác; có thực hiện cải tiến 

chất lượng các dịch vụ hỗ trợ của Thư viện và các dịch vụ hỗ trợ khác. 

3. Điểm tồn tại: 

Dữ liệu giám sát, đánh giá quá trình thực hiện hỗ trợ và tiện ích ĐTSĐH chưa 

được tập hợp theo hệ thống. 

4. Kế hoạch hành động: 

Trong năm 2021, phòng QLKH và ĐHSĐH sẽ tăng cường cải tiến chất lượng 

dịch vụ hỗ trợ và tiện ích trên cơ sở kết quả giám sát, đánh giá; đồng thời tiến hành tập 

hợp dữ liệu khảo sát, đánh giá chất lượng dịch vụ hỗ trợ một cách có hệ thống, ưu tiên 

sử dụng CNTT và khảo sát trực tuyến. 

5. Tự đánh giá: tiêu chí đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 10.6: Cơ chế phản hồi của các BLQ có tính hệ thống, được đánh giá và cải 

tiến 

1. Mô tả: 

Trong giai đoạn 2017 – 2020, Trường xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế 

tiếp nhận phản hồi từ các BLQ. Theo đó, Trường đã ban hành qui định về công tác khảo 

sát và lấy ý kiến các BLQ, qui trình các bước thực hiện thu thập, xử lý sử dụng thông 

tin phản hồi để cải tiến nâng cao chất lượng các mặt hoạt động toàn trường 

[H10.10.06.01]. 

Trên cơ sở hướng dẫn này, phòng QLKH và ĐTSĐH đã phối hợp với phòng 

TT.QLCL tiến hành khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của GV theo từng 

học kỳ; và sau khi khóa học kết thúc, tiến hành khảo sát ý kiến của cựu HV về việc làm 

và chất lượng khóa học, khảo sát nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo ThS, khảo sát ý 

kiến GV về CTĐT [H10.10.06.02]. 

Kết quả tổng hợp qua các đợt khảo sát lấy ý kiến các BLQ được gửi đến cho chủ 

nhiệm ngành, các đơn vị có liên quan để xem xét, làm cơ sở cho kế hoạch cải tiến chất 

lượng giảng dạy, và chất lượng đào tạo [H10.10.06.03]. 

2. Điểm mạnh: 

Có quy định cụ thể về cơ chế phản hồi của các BLQ. Việc thu thập, lựa chọn, xử 

lý và sử dụng thông tin phản hồi được thực hiện đúng qui trình. 
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3. Điểm tồn tại: 

Chưa đo lường độ tin cậy của các công cụ sử dụng, chưa đối sánh được ý kiến 

của các BLQ. 

4. Kế hoạch hành động: 

Trong năm 2021, phòng QLKH và ĐTSĐH tiến hành đối sánh ý kiến các BLQ 

về chất lượng khóa học; đồng thời đánh giá và cải tiến cơ chế tiếp nhận phản hồi của 

các BLQ. 

5. Tự đánh giá: tiêu chí đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10: 

Tiêu chuẩn 10 là một trong những tiêu chuẩn được Trường quan tâm, với những 

điểm mạnh nổi bật sau: Hệ thống thu thập thông tin phản hồi đảm bảo thu thập các dữ 

liệu cần thiết làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTĐT; Có quy trình thiết kế và phát 

triển CTĐT, làm cơ sở cho việc rà soát, đánh giá CTĐT theo định kỳ; Thường xuyên rà 

soát, đánh giá quá trình dạy và học và kết quả học tập của người học để đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với CĐR; Có các công trình NCKH liên quan đến hoạt động dạy 

và học; Có qui trình đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, làm cơ sở cho việc giám 

sát, đánh giá tính hiệu quả và cải tiến chất lượng các dịch vụ hỗ trợ. 

Bên cạnh đó, Trường vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: Chưa có quy 

định sử dụng kết quả NCKH để cải tiến hoạt động dạy và học; Chưa lấy ý kiến phản hồi 

của GV và các BLQ về qui trình thiết kế và phát triển CTĐT; Dữ liệu giám sát, đánh giá 

chưa được tập hợp theo hệ thống; Chưa đo lường độ tin cậy của các công cụ sử dụng, 

chưa đối sánh được ý kiến của các BLQ. 

Đánh giá về Tiêu chuẩn 10: 

Tiêu chuẩn, 

tiêu chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 
Mức 

trung bình 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỉ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

       

5,7 6/6 100 

Tiêu chí 10.1      x  

Tiêu chí 10.2     x   

Tiêu chí 10.3     x   

Tiêu chí 10.4       x 

Tiêu chí 10.5      x  

Tiêu chí 10.6     x   

 


